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(Kèm theo Phiếu lấy ý kiến và Hồ sơ Quy hoạch tại địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/1YSvLm0CNyr9YlID09MFI-fi9OhFLxQ0l?usp=sharing)
I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU
1.1. Lý do và sự cần thiết 

Thái Nguyên (bao gồm tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn trước đây) là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm nội địa vùng Đông Bắc Bắc Bộ; phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng; phía Đông giáp tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp tỉnh Bắc Ninh; phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ.

Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 4.857,21 km2, dân số là 329.312 người (số liệu tháng 10/2024), trên phạm vị toàn tỉnh hiện có 8 đơn vị hành chính, trong đó có 01 thành phố (thành phố Bắc Kạn) và 07 huyện (Chợ Mới, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm); 108 đơn vị hành chính cấp xã gồm 96 xã, 06 phường và 06 thị trấn.

Theo phương hướng phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn (trước sáp nhập) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1288/QĐ-TTg, ngày 03/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050) có định hướng có định hướng thành lập mới Khu công nghiệp Chợ Mới 3 trong trường hợp được bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, trong đó diện tích dự kiến là 300ha. Theo đó, tỉnh phấn đấu thực hiện 08 khu công nghiệp với tổng diện tích là 2.361 ha, có 02 Khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng theo quy định (Khu công nghiệp Thanh Bình - Giai đoạn I, Khu công nghiệp Thanh Bình - Giai đoạn II với tổng diện tích là 161 ha. Trong đó quy hoạch Khu công nghiệp Chợ Mới 3 được phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (lần 2) tại Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế thì lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp được phê duyệt là cơ sở để tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp (nếu cần), tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án hạ tầng khu công nghiệp sử dụng vốn đầu tư theo quy định; lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp sử dụng vốn đầu tư theo quy định; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Với những nội dung nêu trên, việc lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Chợ Mới 3, tỉnh Thái Nguyên là hết sức cần thiết và cấp bách, đồ án phù hợp với quy hoạch tỉnh Bắc Kạn (trước sáp nhập) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là cơ sở hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Chợ Mới 3, triển khai thực hiện các dự án thành phần, từ đó có kế hoạch cũng như phương án sử dụng khai thác quỹ đất có hiệu quả theo chủ trương của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

II. MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH
- Cụ thể hóa chủ trương đầu tư phát triển các khu công nghiệp tập trung của tỉnh, trong đó có Khu công nghiệp Chợ Mới 3, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Xác định về quy mô và cơ cấu ngành nghề phù hợp xây dựng trong khu công nghiệp.

- Bố trí quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng phù hợp, đảm bảo gắn kết thuận tiện giữa khu vực công nghiệp, các trục giao thông và cụm dịch vụ thương mại.

- Làm căn cứ pháp lý lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng và kinh doanh các hạng mục công trình phù hợp với quy hoạch và là cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch.

III. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
3.1. Dự báo số lượng công nhân 

Tính toán số lượng công nhân để tính toán cho hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp là 12.500 người.
3.2. Chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất

Chỉ tiêu sử dụng đất theo QCVN 01: 2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng như sau:
	Stt
	Loại đất
	Chỉ tiêu(%)

	1
	Đất xây dựng nhà máy 
	≤78

	2
	Đất công trình HTKT đầu mối
	≥1

	3
	Đất công trình hành chính, dịch vụ 
	≥1

	4
	Đất cây xanh 
	≥10

	5
	Đất giao thông 
	≥10

	
	Tổng cộng
	100


3.3. Các chỉ tiêu về hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Định mức tối thiểu

	1
	Cấp nước
	
	

	
	Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt
	lít/người/ngày.đêm
	100

	
	Công trình công cộng, dịch vụ
	lít/m2 sàn/ngày.đêm
	10

	
	Khu sản xuất công nghiệp
	m3/ha/ngày.đêm
	20

	
	Nước tưới cây, rửa đường
	lít/m2 sàn/ngày.đêm
	3,4

	
	Nước dự phòng, rò rỉ
	% tổng công suất
	15

	2
	Thoát nước thải
	% cấp nước
	80

	3
	Thu gom rác thải
	tấn/ha
	0,30

	4
	Cấp điện
	
	

	
	Cấp điện sản xuất
	kW/ha
	200

	
	Cấp điện công trình công cộng
	W/m2sàn
	30

	
	Chiếu sáng đường
	W/m2
	1

	
	Chiếu sáng công viên, vườn hoa
	W/m2
	0,50


IV. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Các khu chức năng chính trong khu công nghiệp gồm: Khu nhà máy công nghiệp, kho bãi; khu hành chính - dịch vụ; khu cây xanh sử dụng công cộng và cây xanh cách ly; khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối; giao thông nội bộ,….Các khu chức năng được bố trí phù hợp quy hoạch, thuận lợi kết nối và sử dụng hạ tầng kỹ thuật chung.

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

	STT
	CHỨC NĂNG SỦ DỤNG ĐẤT
	KÝ HIỆU
	DIỆN TÍCH
 (HA)
	TỶ LỆ
(%)
	THEO QUY CHUẨN

	1
	Đất hành chính dịch vụ khu công nghiệp
	 HCDV 
	          4.12 
	      1.40 
	 

	2
	Đất công nghiệp
	 CN.1-CN.37
	     160.57 
	    54.58 
	 

	3
	Đất an ninh
	 AN+PC 
	          2.04 
	  0.69 
	 

	4
	Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	 HTKT 
	        45.16 
	15.35 
	≥1%

	5
	Đất cây xanh mặt nước
	 CXMN 
	        45.98 
	15.63 
	 

	5.1
	Đất cây xanh
	 CX 
	        43.83 
	14.90 
	≥10%

	5.2
	Đất mặt nước
	 MN 
	         2.15 
	0.73 
	 

	6
	Đất giao thông
	 GT 
	       36.30 
	    12.34 
	 

	6.1
	Đất đường giao thông nội bộ
	 
	       35.35 
	    12.02 
	≥10%

	6.2
	Đất bãi đỗ xe
	 P 
	          0.94 
	      0.32 
	 

	 
	Khu công nghiệp Chợ mới 3
	 
	         294.17 
	         100.00 
	 


4.1 Quy định về các chức năng sử dụng đất; quy mô, diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng chức năng

4.1.1. Đất xây dựng nhà máy
- Lao động trong khu vực bình quân 60-85 lao động/ha đất công nghiệp. Quy mô đất xây dựng nhà máy của khu công nghiệp Chợ Mới 3 là 160,57ha.

- Dự báo quy mô lao động toàn Khu công nghiệp Chợ Mới 3 là: 12.500 người. 

- Tổng diện tích đất sản xuất công nghiệp, kho bãi (đất xây dựng nhà máy, kho bãi) là 160,57 ha, chiếm 54,58% tổng diện tích khu công nghiệp.

- Đất nhà máy gồm 37 lô đất: Lô CN.1 (diện tích 5,74ha), lô CN.2 (diện tích 11,41ha), lô CN.3 (diện tích 6,45ha), lô CN.4 (diện tích 8,57ha), lô CN.5 (diện tích 2,86 ha), lô CN.6 (diện tích 6,96 ha), lô CN.7 (diện tích 3,47 ha), lô CN.8 (diện tích 2,90 ha), lô CN.9 (diện tích 2,93 ha), lô CN.10 (diện tích 5,52 ha), lô CN.11 (diện tích 3,41 ha), lô CN.12 (diện tích ,85 ha), lô CN.13 (diện tích 3,2 ha), lô CN.14 (diện tích 3,77 ha), lô CN.15 (diện tích 3,00 ha), lô CN.16 (diện tích 3,41 ha), lô CN.17 (diện tích 3,46 ha), lô CN.18 (diện tích 1,84 ha), lô CN.19 (diện tích 2,92 ha), lô CN.20 (diện tích 2,91 ha), lô CN.21 (diện tích 3,01 ha), lô CN.22 (diện tích 3,39 ha), lô CN.23 (diện tích 3,45 ha), lô CN.24 (diện tích 1,27 ha), lô CN.25 (diện tích 2,80 ha), lô CN.26 (diện tích 3,50 ha), lô CN.27 (diện tích 4,60 ha), lô CN.28 (diện tích 2,26 ha), lô CN.29 (diện tích 3,39 ha), lô CN.30 (diện tích 3,45 ha), lô CN.31 (diện tích 12,97 ha), lô CN.32 (diện tích 3,00 ha), lô CN.33 (diện tích 4,59 ha), lô CN.4 (diện tích 3,57 ha), lô CN.35 (diện tích 4,90 ha), lô CN.36 (diện tích 2,76 ha), lô CN.37 (diện tích 4,31 ha); mật độ xây dựng thuần tối đa không vượt quá 70%, trong trường hợp nhà máy xây dựng lớn hơn 5 sàn sử dụng thì mật độ xây dựng thuần trong một tổ hợp nhà máy không vượt quá 60%(*) Chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 6,0m so với chỉ giới đường đỏ (mặt tiếp giáp đường giao thông).

(*) Hệ số sử dụng đất tính được tính chi tiết theo diện tích sàn của công trình nhà máy theo thực tế xây dựng. 
- Trên cơ sở nghiên cứu các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động trong vùng, thì module các lô đất công nghiệp đã được nghiên cứu phù hợp với nhu cầu thị trường thực tế của các doanh nghiệp sản xuất đã đầu tư vào Việt Nam và trên thế giới, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp. Có thể hợp nhiều lô liền kề để có các diện tích lô đất lớn dành cho các tập đoàn, công ty lớn có nhu cầu. Việc phân lô đất linh hoạt như vậy có thể đáp ứng các nhu cầu diện tích khác nhau.

- Dành tối thiểu 5,0 ha đất công nghiệp hoặc tối thiểu 3% tổng diện tích đất công nghiệp của KCN (bao gồm cả nhà xưởng, văn phòng, kho bãi) để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
4.1.2. Đất công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối 
- Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích là 45,16 ha, chiếm 15,35% tổng diện tích khu công nghiệp, gồm 3 khu:

+ Khu HTKT.1: Có diện tích 1,607 ha, đây là khu công trình hạ tầng chung cho khu vực Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc và phía Nam khu công nghiệp, mục đích xây dựng các hạng mục công trình xử lý nước thải ; trạm điện, cấp nước,…. Khu vực này đề xuất không xây dựng công trình có quy mô lớn, chỉ xây dựng các hạng mục phụ trợ để quản lý, kiểm tra, vận hành.

+ Khu HTKT.2: Có diện tích 3,08 ha, đây là khu công trình hạ tầng chung cho khu vực Đông Nam khu công nghiệp, mục đích xây dựng các hạng mục công trình nhà máy cấp nước, xử lý nước thải; trạm điện,…. Khu vực này đề xuất không xây dựng công trình có quy mô lớn, chỉ xây dựng các hạng mục phụ trợ để quản lý, kiểm tra, vận hành.

+ Khu HTKT.3: Có diện tích 40,47 ha, đây là quỹ đất đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng đấu nối với hiện trạng sử dụng đất phạm vị giáp ranh khu công nghiệp,…. Khu vực này đề xuất không xây dựng công trình có quy mô lớn, chỉ xây dựng các hạng mục phụ trợ để quản lý, kiểm tra, vận hành.

- Quy mô diện tích các công trình được xác định cụ thể trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

4.1.3. Đất công trình hành chính, dịch vụ 
         - Đất công trình hành chính, dịch vụ có tổng diện tích là 4,12ha, chiếm 1,40% tổng diện tích khu công nghiệp, gồm 3 khu độc lập:

+ Khu hành chính Ký hiệu HCDV.1: diện tích 2,00 ha, mật độ xây dựng tối đa 50% (*), chiều cao xây dựng tối đa 9 tầng, chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 6,0m so với chỉ giới đường đỏ (mặt tiếp giáp đường giao thông). Bao gồm các công trình: Nhà điều hành, khu dịch vụ cho nhân viên ban quản lý, công nhân, chuyên gia lưu trú trong KCN, thiết chế văn hóa công đoàn và các công trình khác trong KCN. 

+ Khu hành chính Ký hiệu HCDV.2: diện tích 1,34 ha, mật độ xây dựng tối đa 50% (*), chiều cao xây dựng tối đa 9 tầng, chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 6,0m so với chỉ giới đường đỏ (mặt tiếp giáp đường giao thông). Bao gồm các công trình: Nhà điều hành, khu dịch vụ cho nhân viên ban quản lý, công nhân, chuyên gia lưu trú trong KCN, thiết chế văn hóa công đoàn và các công trình khác trong KCN.
+ Khu hành chính Ký hiệu HCDV.3: diện tích 0,98 ha, mật độ xây dựng tối đa 50% (*), chiều cao xây dựng tối đa 9 tầng, chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 6,0m so với chỉ giới đường đỏ (mặt tiếp giáp đường giao thông). Bao gồm các công trình: Nhà điều hành, khu dịch vụ cho nhân viên ban quản lý, công nhân, chuyên gia lưu trú trong KCN, thiết chế văn hóa công đoàn và các công trình khác trong KCN: 

+ Khu nhà lưu trú công nhân kết hợp nhà ở chuyên gia: Công trình lưu trú trong KCN cần đáp ứng cho khoảng 30% người lao động, tương đương khoảng 3.750 người, định mức 8 m2 sàn/ng, quy mô diện tích cần thiết khoảng 30.000m2 sàn. Quy mô khu đất xây dựng khu nhà lưu trú cho công nhân – chuyên gia làm việc trong KCN khoảng 1,0 ha. Dự kiến quy hoạch bố trí xây dựng các công trình lưu trú (7 tầng) trong một phần lô đất khu dịch vụ HCDV.1, HCDV.2 và HCDV.3 kết hợp các công trình dịch vụ tiện ích chăm sóc sức khỏe công nhân.
4.1.4. Đất cây xanh
Căn cứ  mục 2.5.2 trang 17 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD; quy định về khoảng cách ATMT phải bố trí cây xanh cách ly quanh KCN với chiều rộng tối thiểu là 10m.

Tham khảo mục 3.8 TCVN 4449 :1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế; khoảng cách vệ sinh từ các xí nghiệp công nghiệp đến nhà ở và công trình công cộng đối với loại xí nghiệp có độ độc hại cấp V là 50m.

- Đất cây xanh có tổng diện tích là 43,83 ha chiếm 14,90% tổng diện tích khu công nghiệp bao gồm đất cây xanh cách ly, cây xanh công cộng, cây xanh bố trí trong dãy phân cách đường.

4.1.5. Đất an ninh
- Đất an ninh có diện tích 2,04 ha, chiếm 0,69% tổng diện tích khu công nghiệp gồm: Trụ sở đội công an, trụ sở đội phóng cháy chữa cháy; mật độ xây dựng tối đa 60%, chiều cao xây dựng tối đa 3 tầng, chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 6,0m so với chỉ giới đường đỏ (mặt tiếp giáp đường giao thông).

4.1.6. Đất giao thông
- Đất giao thông chiếm diện tích 36,30 ha, chiếm 12,34% tổng diện tích đất khu công nghiệp, gồm đường giao thông nội bộ (35,35 ha) và Bãi đỗ xe (0,94 ha).
5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

5.1. Quy hoạch giao thông
5.1.1. Giao thông đối ngoại

- Khu công nghiệp Chợ Mới 3 có vị trí tiếp giáp tuyến giao thông ĐT 256, gần nút giao đường cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn đảm bảo thuận lợi cho kết nối liên vùng và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên mặt cắt đường giao thông ĐT 256 trung binh từ 4,5m – 5,5m còn hạn chế, đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên cho chủ trương đầu tư mở rộng mặt đường đoạn qua khu CN Chợ Mới 3 với tổng chiều dài mở rộng 3,3km (đoạn từ nút giao với cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn đến cuối tuyến khu công nghiệp).
5.1.2. Giao thông trong khu công nghiệp

Bảng thống kê giao thông

	Stt
	Vị trí
	Chiều dài (m)
	Mặt cắt
	Lộ giới (m)
	Mặt đường (m)
	Vỉa hè (m)
	Dải phân cách (m)
	Khoảng lùi (m)

	I
	Giao thông đối ngoại (ngoài ranh) 

	1
	Đường tỉnh ĐT 256
	3.350
	5 - 5
	20,5
	4,5-5,5
	0
	0
	_

	 II
	Giao thông đối nội  

	1
	Đường trục chính
	1.613,8
	1 - 1
	50,5
	11,25 + 11,25
	11 + 11
	6
	6

	2
	Đường nhánh 1
	276,5
	3 - 3
	24
	14,0
	5+ 5
	0
	6

	3
	Đường N1
	466,3
	4 - 4
	24
	14,0
	5,0 + 5,0
	0
	6

	4
	Đường N2
	768,4
	2 - 2
	50
	14,0 + 14,0
	6,0 + 6,0
	10
	6

	 
	Tổng cộng:
	2043,4
	 


5.2. Quy hoạch san nền - thoát nước mặt

5.2.1. Quy hoạch san nền

Căn cứ cao độ hiện trạng, định hướng cao độ nền các lô đất trong khu công nghiệp như sau:

- Cao độ mặt đường khống chế +2,80m.
- Các lô đất xây dựng nhà máy sản xuất ký hiệu từ A1 đến A8: Cao độ khống chế nền tầng 1 tối thiểu +3,00m.
- Các lô đất hành chính dịch vụ ký hiệu DV-1, DV-2: Cao độ khống chế nền tầng 1 tối thiểu +3,45m.
- Đất an ninh kí hiệu AN: Cao độ khống chế nền tầng 1 tối thiểu +3,45m.

- Các lô đất bố trí cây xanh ký hiệu từ CX1, CX2, CXCL: Cao độ khống chế tối thiểu +2,60m.   
5.2.2. Thoát nước mặt

- Toàn bộ khu vực lập quy hoạch chia làm 02 lưu vực thoát nước chính :

+ Lưu vực 1: Từ ranh khu vực phía Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc và phía Nam;

+ Lưu vực 2 : Phía Tây Nam KCN.

- Xây dựng hệ thống thoát nước mặt riêng hoàn toàn với thoát nước thải.

- Quy hoạch hệ thống trục tiêu nước bao quanh KCN đảm bảo không gây ngập úng cục bộ, thoát nhanh, triệt để. 

- Hệ thống thoát nước là hệ thống kín bằng cống tròn có đường kính từ D600 – D1000mm.

- Hệ thống cống sử dụng cống tròn BTCT hoặc cống hộp BTCT đảm bảo tải trọng của các phương tiện chuyên trở hàng hóa di chuyển qua lại.

- Bố trí hệ thống ga thu, ga thăm, ga thu thăm kết hợp đảm bảo thu nước triệt để, khoảng cách giữa các ga thu từ 25-35m, sử dụng vật liệu BTCT.

- Các đoạn kênh hoàn trả cần được kè để tránh sạt lở và tạo cảnh quan. 

- Bố trí các cống hộp liên thông mặt nước trên các sông kênh nhằm đảm bảo thoát nước nhanh, thuận lợi. 

        - Nguồn tiếp nhận thoát nước: Suối Nà Chằm và suối Nhì Ca.

5.3. Quy hoạch cấp nước

- Dự báo nhu cầu dùng nước của khu công nghiệp khoảng 3.900m3/ng.đêm.
- Nguồn nước sử dụng nguồn nước từ sông Cầu và suối Nhì Ca, giai đoạn đầu sử dụng nguồn nước từ suối Nhì Ca.

- Khoảng cách quy định khu vực bảo vệ nguồn nước: Hành lang bảo vệ nguồn nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về tài nguyên nước và theo QCVN 01:2021/BXD.

- Giai đoạn khi khu công nghiệp Chợ Mới 3 hình thành sẽ đầu tư 2 trạm xử lý cấp nước tại lô HTKT.2, sẽ cung cấp toàn nước sạch cho toàn bộ khu công nghiệp.

- Mạng lưới thiết kế theo kiểu mạng vòng kết hợp mạng cụt để đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục. Đường kính ống cấp nước phân phối có đường kính khoảng từ D100 – D300mm.

- Các tuyến ống chính phải được liên hệ với nhau bằng cách tuyến ống nối nhằm tạo thành các vòng khép kín. Và hướng vận chuyển nước của các vòng cũng sẽ theo hướng vận chuyển nước chính của mạng lưới. 

- Các đường ống chính phải được bố trí ít quanh co, gấp khúc. Sao cho chiều dài đường ống là ngắn nhất và nước chảy thuận chiều nhất.

5.4. Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy

- Thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

- Trang bị xe chữa cháy cho đội Phòng cháy chữa cháy chuyên ngành.

         - Trang bị phương tiện chữa cháy khác: Ngoài phương tiện chữa cháy là xe chữa cháy thì cần phải trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu cho lực lượng PCCC chuyên ngành với số lượng, chủng loại cụ thể theo quy định Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Nguồn cấp nước: 

+ Nguồn nước phục vụ chữa cháy dự kiến được lấy từ nhà máy cấp nước của KCN Chợ Mới 3, trong trường hợp cháy lớn có thể lấy nước bổ sung từ nguồn nước mặt tại suối Nà Chằm và suối Nhì Ca. 

- Mạng lưới đường ống cấp nước cho PCCC:

+ Mạng lưới đường ống cấp nước là mạng lưới kết hợp gồm cấp nước sinh hoạt, sản xuất kết hợp với cấp nước chữa cháy.

+ Mạng lưới thiết kế theo kiểu mạng vòng kết hợp mạng cụt để đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục. Đường kính ống cấp nước phân phối có đường kính khoảng từ D100 – D200mm. Là mạng lưới cấp nước áp lực thấp. Với Áp suất tự do trong mạng đường ống kết hợp khi có cháy xảy ra không nhỏ hơn 10m cột nước. 

- Bố trí trụ nước chữa cháy:

+ Trụ nước chữa cháy là trụ nổi. Trụ cần bố trí dọc đường xe chạy và cách nhau không vượt quá 150 m. Đối với trụ nổi lắp đặt trên vỉa hè, cạnh đường giao thông phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa trụ nước cách mép vỉa hè không quá 2,5m, họng lớn của trụ phải quay ra phía lòng đường, khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh trụ nước là 700mm. Khoảng cách giữa các trụ cứu hỏa không lớn hơn 150m.

5.5. Quy hoạch hệ thống cấp điện

        - Nguồn điện cung cấp cho khu công nghiệp Chợ Mới 3 (294,17ha) được cấp từ Tuyến 373-E26.1: Cung cấp điện cho khu vực: xã Chợ Mới (xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trước sáp nhập) từ hệ thống lưới điện Quốc gia, qua tuyến 35kV từ trạm 50KVA-35kV TBA Khuổi Chủ.

         - Tổng nhu cầu sử dụng điện của KCN Chợ Mới 3 dự kiến khoảng 45,0 MVA.

        - Lưới điện 22kV:

+ Bố trí các xuất tuyến trung thế 22kV trên hè đường, dải cây xanh và cấp điện cho các lô đất công trình.

+ Mạng lưới trung thế 22kV được thiết kế đi ngầm dưới vỉa hè, hệ thống mạng lưới trung thế cấp điện theo dạng mạch vòng, vận hành hở.

+ Lưới điện phân phối cấp điện cho các lô công trình, các nhà đầu tư thứ cấp gồm 02 lưới điện chính trung thế và hạ thế.

+ Vị trí các tủ điện tổng phân phối điện hạ áp cho các khu nhà được bố trí theo nguyên tắc gần trung tâm phụ tải và có bán kính phục vụ không quá lớn để bảo đảm tổn thất điện áp nằm trong giới hạn cho phép và không làm ảnh hưởng lớn đến mặt bằng xây dựng của các công trình.

+ Vị trí chính xác các tủ điện được xác định cụ thể ở bước lập dự án đầu tư.

+ Lưới 0,4kV tổ chức theo mạng hình tia dùng cáp ngầm.

- Vị trí, quy mô các trạm biến áp dự kiến như sau (Vị trí và quy mô cụ thể sẽ được xác định lại theo nhu cầu và mặt bằng bố trí tổng thể của từng lô đất ở giai đoạn lập dự án):

- Các trạm cấp cho nhà máy sản xuất: Dự kiến 
+ Đất công trình dịch vụ - công cộng (Lô DV-1): Bố trí 01 trạm biến áp công suất 500 kva, vị trí cụ thể sẽ được chọn ở giai đoạn sau.

+ Đất công trình dịch vụ - công cộng (Lô DV-2): Bố trí 01 trạm biến áp công suất 1.600 kva, vị trí cụ thể sẽ được chọn ở giai đoạn sau.

+ Đất an ninh (Lô AN): Bố trí 01 trạm biến áp công suất 1.800 kva, vị trí cụ thể sẽ được chọn ở giai đoạn sau.

+ Bố trí 01 trạm biến áp công suất 100kva đặt tại lô đất cây xanh CX-1 để cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng đường phố và cây xanh trong khu công nghiệp.

+ Bố trí 01 trạm biến áp công suất 50kva đặt tại lô B1 đất bến bãi.
5.6. Quy hoạch hệ thống cấp điện chiếu sáng
- Để chiếu sáng cho tuyến đường ta sử dụng kiểu chiếu đèn chụp sâu, giả thiết đường được phủ một lớp mặt đường có độ sáng trung bình. 

- Đối với đường phố chính khu công nghiệp có mặt cắt 1-1, 2-2 tại vị trí hè đường thiết kế dãy đèn cần đơn chiếu sáng hai bên đường với bóng đèn sử dụng là bóng led chiếu sáng. Các cột đèn được bố trí đối xứng nhau với khoảng cách bố trí trung bình 30-40m/đèn. Khu vực dải phân cách giữa bố trí đèn cảnh quan, khoảng cách từ 25-35m/đèn.

- Đối với đường nội bộ khu công nghiệp có mặt cắt 3-3, 4-4 tại vị trí hè đường thiết kế dãy đèn cần đơn chiếu sáng hai bên đường, với bóng đèn sử dụng là bóng đèn led. Các cột đèn được bố trí với khoảng cách bố trí trung bình 25-40m/đèn.

- Tại vị trí nút giao để đảm bảo chiếu sáng cho khu vực thiết kế trên dải phân cách giữa và trên hè bố các cột đèn pha 3 bóng là loại đèn pha metal với công suất chiếu sáng đáp ứng được yêu cầu chiếu sáng đường giao thông.

- Cáp chiếu sáng có bọc thép được chôn ngầm trên hè đi cách mép bó vỉa từ 0,5-0,75m chôn sâu 0,7m. 

- Các đoạn cắt qua đường giao thông, đường ống nước cáp luồn trong ống thép tráng kiềm bảo hộ và chôn ở độ sâu 1,0m.

- Hệ thống đèn được điều khiển bằng tủ điện điều khiển cảm ứng theo thời gian kết hợp với điều khiển bằng aptomat.

- Tủ chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng được điều khiển từ các tủ chiếu sáng được thiết kế với chế độ đóng cắt thích hợp theo thời gian với hai chế độ đối với mùa mưa và mùa nắng.

5.7. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- Tổng nhu cầu thông tin liên lạc khoảng 1.000 thuê bao.

- Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch đi ngầm dưới vỉa hè và được ghép nối vào mạng viễn thông từ bưu cục xã Chợ Mới (trung tâm thị trấn Chợ Mới cũ) đến dọc đường ĐT.256.

5.8. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và thu gom chất thải rắn

5.8.1. Hệ thống thoát nước thải

- Lưu lượng thoát nước thải toàn khu khoảng 12.200 m3/ngày.đêm.

- Hệ thống thoát nước thải bao gồm: Mạng lưới đường cống thu gom nước thải và các công trình xử lý nước thải. 

- Hệ thống cống thoát nước bẩn của khu quy hoạch được thiết kế xây dựng riêng hoàn toàn, nghĩa là mạng lưới thoát nước thải không đi chung với mạng lưới thoát nước mưa. Tuyến cống thu nước bẩn có kích thước (300 - (400 được thiết kế tự chảy đi trên các trục đường đã được quy hoạch về khu vực đặt trạm xử lý nước thải.

- Đường cống thoát nước bẩn là cống tròn, sử dụng cống BTCT, cống được xây dựng ngầm dưới lề đường, độ sâu chôn cống tính đến đỉnh cống tối thiểu là 0,7m và độ sâu tối đa không quá 6m. Độ dốc cống lớn hơn i=l/d. Tuy nhiên đối với cống là ống nhựa truyền tải có áp thì có thể giảm độ dốc xuống đến mức đảm bảo độ sâu chôn cống.

- Đối với khu quy hoạch công nghiệp có 2 loại nước thải, nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. Trước khi nước thải được xả vào tuyến cống thu nước thải chung phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đối với nước thải sinh hoạt, được xử lý cục bộ qua bể tự hoại tại công trình trước khi thải ra hệ thống thu gom nước bẩn riêng sau đó thu gom về trạm xử lý của KCN xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

+ Đối với nước thải sản xuất từ các nhà máy, xí nghiệp bắt buộc xả vào cống thu nước bẩn của khu công nghiệp, sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung. 

+ Nước thải bẩn của khu quy hoạch đã nêu được gom về khu xử lý nước thải tập trung của toàn cụm công nghiệp (2 khu xử lý nước thải độc lập). Nước sau khi xử lý tại trạm phải đảm bảo không vượt quá giới hạn cho phép trước khi xả ra môi trường tự nhiên.
5.8.2. Thu gom chất thải rắn
- Dự báo khối lượng rác thải toàn khu là 18,0 tấn/ng.đêm.
         - Thực hiện quản lý chất thải rắn theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường ; thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Chất thải rắn sinh hoạt, thông thường: Bố trí các thùng chứa rác tại các tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp, khu nhà điều hành để thu gom lưu chứa rác thải và đưa về kho chứa tạm thời. Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định. Chất thải nguy hại: CTNH được thu gom, phân loại, dán nhãn và lưu trữ tạm thời tại kho lưu giữ CTNH. Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định.

+ Đối với các nhà máy thứ cấp trong khu công nghiệp: Các nhà máy thứ cấp trong khu công nghiệp sẽ tự chịu trách nhiệm kê khai, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại, bố trí các kho lưu chứa đảm bảo quy định trong mỗi nhà máy, hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
5.9. Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- Thiết kế tuân theo quy chuẩn quy phạm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thi công thuận tiện, tiết kiệm đất xây dựng cho các loại đường dây đường ống và dành dải đất dự trữ cho việc xây dựng các đường ống sau này.

- Việc đấu nối phải đảm bảo thuận tiện, an toàn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

- Bố trí đường dây đường ống phải tuân theo khoảng cách tối thiểu về chiều ngang và chiều đứng giữa các hạng mục dựa trên bảng 2.30 QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

